
Họ tên Số điện thoại

1 Hoàng Ngọc Khánh An 066317012059 15/03/2017 Nữ Nguyễn Thị Thuận 0976060647

2 Phan Thiên Ân 051317005300 31/05/2017 Nữ Lê Thị Nhân 0366806589

3 Lê Việt Trâm Anh 074317004409 03/10/2017 Nữ Ông Thị Ngọc Thư 0933832519

4 Lưu Gia Bảo 089217008300 05/07/2017 Nam Lâm Thị Ngọt 0398354200

5 Đinh Thế Dân 066219006436 12/03/2017 Nam Võ Thị Thúy Hằng 0989257267

6 Nguyễn Hải Dăng 026217004935 23/07/2017 Nam Đỗ Thị Tâm 0972561588

7 Nguyễn Hải Đăng 074217010131 11/03/2017 Nam Nguyễn Thị Thúy Nga 0385797317

8 Phạm Hải Đăng 074217011265 05/05/2017 Nam Nguyễn Thị Thu Hiền 0857599847

9 Nguyễn Lư Tiến Đạt 074216011555 23/04/2016 Nam Lư Thị Lựu 0976757861

10 Nguyễn Thành Đạt 074217005107 24/11/2017 Nam Đậu Thị Thìn 0395238459

11 Trương Minh Đạt 084217004424 26/03/2017 Nam Nguyễn Thị Thu Ký 0901263525

12 Bùi Minh Đức 091216004561 24/05/2016 Nam Nguyễn Thị Liên 0945811262

13 Hồ Trung Đức 074216001339 09/10/2016 Nam Nguyễn Hồng Điệp 0963727508

14 Lê Ngọc Duy 042217004024 29/03/2017 Nam Dương Thị Phượng 0358603267

15 Nguyễn Khương Duy 038217014643 18/02/2017 Nam Phạm Thị Yến 0983567660

16 Văn Thanh Duy 074217010319 02/02/2017 Nam Hồ Thị Gái Em 0986859095

17 Võ Văn Nhật Duy 042217008888 31/08/2017 Nam Lê Thị Thảo Viên 0337878305

18 Bùi Nguyễn Bảo Hân 037317003317 23/06/2017 Nữ Nguyễn Thị Cúc 0968042805

19 Dương Khánh Hân 038317014732 07/12/2017 Nữ Dương Thị Hằng 0345968028

20 Hà Đặng Gia Hân 040317006746 05/09/2017 Nữ Đặng Thị Xuân 0985245237

21 Đào Minh Hoàng 042217012982 18/11/2017 Nam Trần Thị Thủy 0964689465

22 Hồ Huy Hoàng 038217032935 1616/03/2017 Nam Đào thị Tỉnh 0367354384

23 Lưu Thế Hoàng 038217034351 04/08/2017 Nam Trịnh Thị Nhâm 0966028530

24 Thái Mỹ Huyền 093317001098 12/01/2017 Nữ Thái Tú Liễu 0927184173

25 Võ Bảo Khang 075217014733 21/04/2017 Nam Võ Thị Huỳnh Anh 0817741298

26 Nguyễn Văn Đăng Khôi 074217006290 19/12/2017 Nam Nguyễn Thị Hồng 0328319122

27 Lê Chí Kiệt 091215000601 29/12/2015 Nam Nguyễn Thị Bách

28 Phan Trần Anh Kiệt 074216011542 12/09/2016 Nam Trần Thị Xuân Đào 0788934149

29 Nguyễn Bảo Long 074217005802 26/11/2017 Nam Nguyễn Thị Thu Hương 0972463282

30 Anna Dong Luu 23/03/2017 Nữ Đặng Thúy Vân 0903995315

31 Trần Tuyết Mai 040317042130 01/01/2017 Nữ Nguyễn Thị Thanh

32 Nguyễn Lê Mộc Miên 038317005779 01/06/2017 Nữ Lê Thị Yến 0966633791

33 Nguyễn Ngọc Mỹ 074317005976 16/12/2017 Nữ Huỳnh Thị Hương Giang 0358955549

34 Nguyễn Tuấn Nam 074217002709 12/08/2017 Nam Phan Thị Hiền 0974651788

35 Nông Hải Nam 074217001511 03/07/2017 Nam Nguyễn Hương Thùy 0989229504

36 Huỳnh Bích Ngọc 089316006596 21/08/2016 Nữ Nguyễn Cẩm Tiên 0927378676

37 Trần Như Ngọc 074317000467 29/05/2017 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Rở 0325734578

38 Nguyễn Bá Phát 074217003561 12/09/2017 Nam Phạm Thị Thương 0905676466

39 Nguyễn Vũ Minh Phúc 036217001175 23/11/2017 Nam Vũ Thị Ngọc Ánh 0945937079

40 Lê Ngọc Bảo Quyên 064317018411 0909/03/2017 Nữ Nguyễn Thị Thùy Dương 0944443279

41 Trần Trúc Quỳnh 096317000877 0404/12/2017 Nữ Huỳnh Xuân Trúc 0961580945
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42 Lô Kim San San 040317000132 04/11/2017 Nữ Ngân Thị Quỳnh 0967228705

43 Dương Nguyễn Khánh Sơn 075217013644 08/11/2017 Nam Nguyễn Thị Hoa Nhụy 0909059217

44 Nguyễn Tuấn Tâm 074217012633 26/01/2017 Nam Lê Thị Hiền 0395923348

45 Lê Phương Thảo 074317001206 11/07/2017 Nữ Lê Thị Thu Hai 0385685936

46 Bùi Minh Thư 017316005126 14/05/2016 Nữ Bùi Thị Hạnh 0986314893

47 Vũ Anh Thư 074317007143 0808/05/2017 Nữ Hoàng Thị Ánh Linh 0964453224

48 Nguyễn Hà Nhật Tiền 084317005060 22/02/2017 Nữ Hà Thị Quyên 0355550184

49 Hoàng Lê Uyên Trúc 072317002566 14/06/2017 Nữ Lê Thị Bích Huyền 0395516752

50 Dương Hoàng Anh Tú 074217012012 28/04/2017 Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền 0976787942

51 Đỗ Thúy Vy 079317030091 28/08/2017 Nữ Nguyễn Lê Thúy Nhi 0941180038

52 Nguyễn Ngọc Như Ý 07317007191 13/05/2017 Nữ Tạ Thị Thu Tâm 0393614078

53 Lê Kiến Hào 089217010387 17/09/2017 Nam Nguyễn Thị Diễm Hương 0963505442

Thới Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2023

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu An








